
STT Mã SV Ngày sinh CMND Phòng thi Giờ thi

1 Dương Tấn Nghĩa 16/Nov/88 402 D9 8:30

2 20090421 Nguyễn Quốc Cường 13/Sep/91 402 D9 8:30

3 20103109 Nguyễn Mạnh Hải 7/Oct/92 402 D9 8:30

4 20090092 Lê Tuấn Anh 28/Aug/91 402 D9 8:30

5 20103036 Nguyễn Văn Bình 18/Oct/92 402 D9 8:30

6 20109017 Nguyễn Đình Đông 16/Mar/91 402 D9 8:30

7 20122547 Lê Mạnh Tiến 21/Jul/94 402 D9 8:30

8 20123649 Nguyễn Xuân Trường 18/Aug/94 402 D9 8:30

9 20113342 Hoàng Minh Thắng 4/Jun/93 402 D9 8:30

11 Phạm Thị Mơ 17/May/93 402 D9 8:30

12 20121852 Bùi Đức Hưng 17/Dec/94 402 D9 8:30

13 20121354 Nguyễn Xuân Cương 4/Jan/94 402 D9 8:30

14 20123718 Nguyễn Đức Việt 2/Apr/94 402 D9 8:30

15 20121570 Phạm Anh Đức 25/Sep/94 402 D9 8:30

16 Phạm Hương Trang 11/Oct/94 402 D9 8:30

17 20111191 Đoàn Văn Công 20/Dec/93 402 D9 8:30

18 20120833 Trần Minh Tân 20/Dec/94 402 D9 8:30

19 Nguyễn Thị Thu 7/Dec/94 402 D9 8:30

20 Nguyễn Thảo Ngọc 29/Dec/97 402 D9 8:30

21 Đoàn Công Hiệu 9/Dec/96 403 D9 8:30

22 Trần Thu Nga 7/May/97 403 D9 8:30

23 Nguyễn Xuân Hưng 21/Jan/97 403 D9 8:30

24 20136602 Vũ Xuân Toàn 27/Nov/95 403 D9 8:30

25 20135930 Nguyễn Hoàng Long 28/Jun/95 403 D9 8:30

26 20092742 Trần Văn Tình 3/Dec/91 403 D9 8:30

27 20100150 Nguyễn Kim Dũng 15/Apr/92 403 D9 8:30

Ngày thi dự kiến/ Planned test date: (Bảng chi tiết): 10.01.2017
Danh sách chi tiết/ List of entrants :

Họ và tên

DANH SÁCH THI TOEIC QUỐC TẾ TẠI ĐẠI HỌC BÁCH 
KHOA HÀ NỘI

NGÀY 10.01.2017 Tên đơn vị đăng ký/Organization: Trung tâm Ngoại ngữ, ĐH BKHN

Địa chỉ /Address :Tòa nhà CFL, ĐH Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại / Tel: 043.6231425 Fax: 04.38682445

Người đăng ký/ Contact person : Dương Thị Thùy Mai



STT Mã SV Ngày sinh CMND Phòng thi Giờ thiHọ và tên

28   20121675 Hà Trung Hiếu 18/Nov/94 403 D9 8:30

29 Phùng Văn Tài 8/Aug/92 403 D9 8:30

30 20100406 Nguyễn Tiến Lâm 4/Dec/92 403 D9 8:30

31 20102329 Đào Văn Toàn 26/Dec/92 403 D9 8:30

32 Nguyễn Nam Phong 14/Dec/92 403 D9 8:30

33 20123972 Nguyễn Thế Nam 19/Sep/94 403 D9 8:30

34 20122234 Nguyễn Hữu Phúc 1/Dec/94 403 D9 8:30

35 Đặng Thị Diệp Anh 25/Mar/94 403 D9 8:30

36 Lê Mạnh Đông 1/Oct/94 403 D9 8:30

37 Thái Thị Vân 7/Dec/94 403 D9 8:30

38 Nguyễn Thị Hằng 30/Nov/94 403 D9 8:30

39 20125550 Nguyễn Huy Hoàng 15/Apr/94 403 D9 8:30

40 20135677 Nguyễn Đình Huy 18/Feb/94 403 D9 8:30

41 20136461 Nguyễn Quyết Thắng 14/Feb/95 404 D9 8:30

42 20101587 Vũ Huy Hoàng 4/Sep/92 404 D9 8:30

43 20092286 Vũ Văn Sứng 5/Dec/91 404 D9 8:30

44 20122668 Đoàn Anh Tuấn 18/Aug/94 404 D9 8:30

45 20123000 Nguyễn Thế Đạt 28/Mar/94 404 D9 8:30

46 20120644 Nguyễn Thành Nam 7/Jun/94 404 D9 8:30

47 Ngô Thị Mai Anh 21/Jan/95 404 D9 8:30

48 20121885 Nguyễn Đình Hướng 12/Dec/94 404 D9 8:30

49 20123206 Phạm Văn Khải 19/Sep/94 404 D9 8:30

50 Nguyễn Vi Hoa 15/Mar/97 404 D9 8:30

51 20121732 Nguyễn Văn Hoàn 28/Jun/93 404 D9 8:30

52 Nguyễn Thái Bình 6/Oct/95 404 D9 8:30

53 Phan Thị Bích Hồng 20/Nov/93 404 D9 8:30

54 Dương Thị Kim Chi 15/Aug/89 404 D9 8:30

55 20146951 Dương Cao Cường 27/Sep/90 404 D9 8:30

56 Phạm Thị Lê Hằng 19/Nov/91 404 D9 8:30

57 Nông Thị Tiềm 9/Jul/94 404 D9 8:30

58 20159817 Phạm Đoàn Dũng 16/Jul/92 404 D9 8:30

59 Trần Thị Hiền 5/May/94 404 D9 8:30

60 20123794 VŨ Mạnh Cường 30/May/94 404 D9 8:30



STT Mã SV Ngày sinh CMND Phòng thi Giờ thiHọ và tên

61 Nguyễn Thị Linh Chi 24/Jul/95 405 D9 8:30

62 20146583 Nguyễn Hồng Quân 23/Sep/96 405 D9 8:30

63 Trần Văn Tiến 14/Sep/92 405 D9 8:30

64 20092300 Nguyễn Khả Tài 21/Mar/91 405 D9 8:30

65 20101955 Lê Văn Nhâm 9/Sep/92 405 D9 8:30

66 20102036 Lưu Văn Quân 30/Jan/92 405 D9 8:30

67 Khương Thị Sao Mai 25/Nov/98 405 D9 8:30

68 Nguyễn Trọng Vĩnh 23/Nov/91 405 D9 8:30

69 Tạ Đức Hiệp 2/Dec/91 405 D9 8:30

70 20123525 Ngụy NGọc Thái 25/Aug/94 405 D9 8:30

71 Nghiêm Tuấn Anh 5/Mar/94 405 D9 8:30

72 20122061 Nguyễn Tiến Mạnh 29/Apr/94 405 D9 8:30

73 20136358 Ngô Đức Tâm 3/May/95 405 D9 8:30

74 Đào Thùy Linh 10/Aug/96 405 D9 8:30

75 Nông Thị Quyên 3/Oct/95 405 D9 8:30

76 Nguyễn Mạnh Dũng 21/Jun/97 405 D9 8:30

77 20090643 Trần Văn Đại 29/Jul/91 405 D9 8:30

78 20091587 Hán Văn Linh 7/Jan/91 405 D9 8:30

79 20120670 Nguyễn Văn Ngọ 18/Sep/94 405 D9 8:30

80 20123787 Vũ Minh Công 12/Mar/94 405 D9 8:30

81 20122379 Đàm Khắc Tạo 27/Feb/94 504 D9 8:30

82 20122379 Đàm Khắc Tạo 27/Feb/94 504 D9 8:30

83 20120154 Nguyễn Văn Dân 21/Mar/94 504 D9 8:30

84 20120951 Nguyễn Tài Thưởng 26/Jun/94 504 D9 8:30

85 20120996 Nguyễn Đức Trọng 10/Jan/94 504 D9 8:30

86 20111527 Phạm Hùng 19/Feb/93 504 D9 8:30

87 20123484 Lê Anh Tài 26/Nov/94 504 D9 8:30

88 20122034 Hoàng Đức Luyện 12/Dec/94 504 D9 8:30

89 20100570 Khuất Ngọc Quỳnh 22/May/92 504 D9 8:30

90 20111867 Phạm Văn Minh 4/Feb/93 504 D9 8:30

91 Hà Phạm Ngọc Khánh 2/Sep/96 504 D9 8:30

92 20120213 Phạm Ngọc Dương 5/Aug/94 504 D9 8:30

93 20115828 Nguyễn Đức Vương 1/May/93 504 D9 8:30
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94 20090703 Trần Văn Đạt 21/Feb/91 504 D9 8:30

95 20122585 Đỗ Tiến Tới 14/Jun/94 504 D9 8:30

96 20122258 Chu Mạnh Quang 21/Nov/94 504 D9 8:30

97 Trương Thùy Dương 11/Jul/97 504 D9 8:30

98 Phạm Kim Nhung 14/Mar/89 504 D9 8:30

99 20100791 Lương Công Minh Tuấn 21/Sep/92 504 D9 8:30

100 20112290 Đặng Quang Thuận 27/Oct/93 504 D9 8:30

101 20103612 Cao Thị Tú Quỳnh 10/Jan/92 505 D9 8:30

102 20109668 Vũ Văn Cường 21/Dec/90 505 D9 8:30

103 20115213 Trần Ngọc Mỹ 29/Jan/93 505 D9 8:30

104 20113290 Trần Thị Tình 12/Jul/93 505 D9 8:30

105 20121909 Nguyễn Duy Khánh 13/Feb/93 505 D9 8:30

106 20120778 Vũ Văn Quyết 26/Oct/94 505 D9 8:30

107 20113041 Dương Văn Huynh 9/Sep/93 505 D9 8:30

108 20115258 Nguyễn Đăng Phong 23/Mar/93 505 D9 8:30

109 20103114 Phạm Thị Hằng 16/Jul/92 505 D9 8:30

110 20120820 Quách Đại Tài 23/Apr/94 505 D9 8:30

111 20123211 Bùi Đức Kiên 16/Jul/94 505 D9 8:30

112 20115927 Ngô THị Mai Hương 2/Oct/93 505 D9 8:30

113 20121112 Nguyễn Văn Tùng 27/Jan/94 505 D9 8:30

114 20124116 Vũ Quốc Tuấn 13/Oct/94 505 D9 8:30

115 Phạm Kiều Trinh 11/Nov/97 505 D9 8:30

116 20120601 Nguyễn Văn Mạnh 25/Sep/94 505 D9 8:30

117 Nguyễn Thị Minh Ngọc 25/Nov/95 505 D9 8:30

118 Nguyễn Thị Hương 10/Mar/98 505 D9 8:30

119 Nguyễn Thân Thùy Linh 17/Jan/99 505 D9 8:30

120 Lê Hải Kiên 15/Oct/91 505 D9 8:30

121 20109050 Nguyễn Thị Phi Nga 31/Mar/91 506 D9 8:30

122 20111632 Thái Văn Hoạt 30/Dec/93 506 D9 8:30

123 20124973 Lê Hồng Duy 18/Sep/93 506 D9 8:30

124 20120437 Đỗ Quang Huy 24/Feb/94 506 D9 8:30

125 20120437 Đỗ Quang Huy 24/Feb/94 506 D9 8:30

126 20120187 Nguyễn Tấn Dũng 23/Oct/94 506 D9 8:30



STT Mã SV Ngày sinh CMND Phòng thi Giờ thiHọ và tên

127 Trịnh Ánh Tuyết 2/Jun/95 506 D9 8:30

128 20135952 Trần Hữu Lợi 24/Mar/95 506 D9 8:30

129 Lưu Thị Phương Thảo 24/Aug/95 506 D9 8:30

130 20101435 Nguyễn Huy Giang 15/Aug/92 506 D9 8:30

131 20111143 Trần Thế Anh 16/Feb/93 506 D9 8:30

132 20113169 Lưu Thị Bích Ngọc 23/Mar/93 506 D9 8:30

133 20115776 Nguyễn Thị Thoa 20/Dec/93 506 D9 8:30

134 20121896 Nguyễn Mạnh Khang 15/May/94 506 D9 8:30

135 20120485 Nguyễn Văn Hưng 25/Apr/94 506 D9 8:30

136 20121917 Nguyễn Văn Khả 11/May/94 506 D9 8:30

137 20121661 Nguyễn Thị Hạnh 15/Aug/94 506 D9 8:30

138 20120310 Vũ Lê Hoàng Đức 16/Nov/94 506 D9 8:30

139 20121582 Trần Văn Gạo 24/May/94 506 D9 8:30

140 20112726 Nguyễn Ngọc Yên 5/Jul/92 403 D9 13:30

141 20121779 Nguyễn Duy Huấn 7/Mar/94 403 D9 13:30

142 20121629 Nguyễn Quang Hào 24/May/94 403 D9 13:30

143 20123397 Nguyễn Thị Oanh 25/Jun/94 403 D9 13:30

144 Lê Thị Thanh Huyền 17/Jan/95 403 D9 13:30

146 Trần Thị Tâm 4/Jun/95 403 D9 13:30

147 20121058 Nguyễn Quốc Tuấn 17/Nov/94 403 D9 13:30

148 Nguyễn Thị Hà 30/Oct/95 403 D9 13:30

149 20109315 Mai Xuân Lộc 30/Jun/91 403 D9 13:30

150 20106233 Vũ Thị Thu Hằng 24/Jun/91 403 D9 13:30

151 Nguyễn Anh Phú 13/Feb/92 403 D9 13:30

152 20110297 Trần Thế Hùng 24/Jan/93 403 D9 13:30

153 20169506 Vũ Công Hoàn 11/Nov/94 403 D9 13:30

154 20101323 Đặng Văn Đại 22/Jul/92 403 D9 13:30

155 20121371 Tống Minh Cường 9/Jan/94 403 D9 13:30

156 20121356 Phạm Văn Cương 27/Mar/94 403 D9 13:30

157 20113833 Trần THị Hoài Thương 1/Jan/93 403 D9 13:30

158 20124068 Trần Thị Thùy 23/Jan/93 403 D9 13:30

159 20110458 Đặng Văn Linh 20/Sep/93 403 D9 13:30

160 Ngô Thị Mai Lan 21/Feb/94 404 D9 13:30
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161 Trần Thị Phương Hoa 31/May/97 404 D9 13:30

162 20123444 Ngô Thị Quế 7/Jul/94 404 D9 13:30

163 20120445 Bùi Văn Hùng 22/Oct/94 404 D9 13:30

164 Mai Ngọc Quý 17/Apr/95 404 D9 13:30

165 20134366 Phạm Văn Tuyến 17/Jul/95 404 D9 13:30

166 20135510 Đỗ Thị Hiền 12/May/95 404 D9 13:30

167 Trần Thị Kim Ngân 17/Jul/94 404 D9 13:30

168 20135561 Hoàng Văn Hiểu 16/Feb/95 404 D9 13:30

169 Bùi Thị Minh Thư 29/Jul/97 404 D9 13:30

170 20104843 Lê Thanh Tuyền 14/Oct/92 404 D9 13:30

171 20122412 Lã Hữu Thành 18/Feb/94 404 D9 13:30

172 20125813 Phạm Đức Toại 15/Feb/94 404 D9 13:30

173 20122408 Phạm Văn Thao 6/Feb/94 404 D9 13:30

174 20111614 Nguyễn Huy Hoàng 1/Oct/93 404 D9 13:30

175 20092741 Phạm Xuân Tình 20/Jun/91 404 D9 13:30

176 20103687 Nguyễn Thị Thùy NinhPhúc 26/Sep/92 404 D9 13:30

177 20109352 Trần Ngọc Quang 25/Sep/92 404 D9 13:30

178 20113181 Vũ Thị Ngoan 26/Feb/93 404 D9 13:30

179 20110816 Nguyễn THị Thanh 21/Apr/93 404 D9 13:30

180 20120086 Vũ Duy Bình 25/Oct/94 502 D9 13:30

181 20121652 Phạm Thanh Hải 7/Sep/94 502 D9 13:30

182 Phạm Minh Tuấn 30/Aug/94 502 D9 13:30

183 Đỗ Văn Hải 8/Jan/95 502 D9 13:30

184 Đinh Thị Việt Nga 1/Jul/90 502 D9 13:30

185 20109636 Nguyễn Văn Hà 10/Dec/89 502 D9 13:30

186 20146934 Vũ Khắc Nhân 23/Jul/91 502 D9 13:30

187 Nguyễn Việt Nga 26/Apr/93 502 D9 13:30

188 20092050 Lê Huy Phương 2/Sep/91 502 D9 13:30

189 20113076 Nguyễn Đình Lực 15/Jul/93 502 D9 13:30

190 20111906 Đào Văn Ngọc 2/Dec/93 502 D9 13:30

191 20121996 Trịnh Vũ Hoàng Linh 7/Feb/94 502 D9 13:30

192 20113689 Trần Thị Hường 9/Dec/93 502 D9 13:30

193 20112126 Hoàng Hữu Tôn 15/Apr/93 502 D9 13:30



STT Mã SV Ngày sinh CMND Phòng thi Giờ thiHọ và tên

194 20113078 Ngô Thị Lý 29/Apr/93 502 D9 13:30

195 20135709 Trần Thị Huyền 24/Sep/94 502 D9 13:30

196 20121193 Hoàng Phúc Anh 4/Aug/94 502 D9 13:30

197 20124336 Lê Thị Bắc 20/Jun/94 502 D9 13:30

198 20133757 Lê Xuân Thịnh 6/Apr/95 502 D9 13:30

199 Nguyễn Hữu Hoàng Tuấn 1/Jul/97 502 D9 13:30

200 20122765 Lê Công Tú 7/Feb/94 503 D9 13:30

201 20123340 Đặng Thị Ngát 29/Mar/94 503 D9 13:30

202 20135428 Nguyễn Thị Hà 22/Jun/95 503 D9 13:30

203 20102615 Đoàn Anh Dũng 1/Jul/92 503 D9 13:30

204 20146938 Phạm Thanh Sang 15/Oct/92 503 D9 13:30

205 20121347 Nguyễn Duy Cung 4/Dec/94 503 D9 13:30

206 20112647 Trần Hải Quân 23/Jun/93 503 D9 13:30

207 20122191 Phan Văn Nhân 15/Jul/94 503 D9 13:30

208 20111055 Nguyễn Hoàng San 4/Sep/93 503 D9 13:30

209 Nguyễn Trọng Tài 20/Nov/95 503 D9 13:30

210 Nguyễn Viết Nhật Thành 20/Nov/96 503 D9 13:30

211 Nguyễn Thị Khánh Huyền 7/Jan/98 503 D9 13:30

212 Phan Đặng Huyền My 1/Jan/97 503 D9 13:30

213 Nguyễn Mai Trâm Anh 10/May/98 503 D9 13:30

214 Lưu Phi Đức 15/Aug/92 503 D9 13:30

215 Hà Tiến Cường 15/May/93 503 D9 13:30

216 20120692 Trần Duy Nhật 25/Sep/94 503 D9 13:30

217 20121669 Bùi Đức Hiếu 1/Jan/94 503 D9 13:30

218 Nguyễn Văn Đồng 20/Jul/92 503 D9 13:30

219 20110992 Lê Tuấn Anh 14/Dec/93 503 D9 13:30

220 20112539 Trần Thanh Bảy 21/Oct/93 504 D9 13:30

221 Phạm Hữu Cường 23/Nov/93 504 D9 13:30

222 Hồ Quang Sáng 17/May/93 504 D9 13:30

223 20122381 Nguyễn Đình Tâm 20/Nov/94 504 D9 13:30

224 20124970 Hà Văn Cầu 12/Oct/94 504 D9 13:30

225 20135978 Hoàng Thị Lý 7/Jun/95 504 D9 13:30

226 20121598 Hồ Trọng Giáp 8/Apr/94 504 D9 13:30
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227 20120453 Nguyễn ĐÌnh Hùng 30/May/94 504 D9 13:30

228 20122779 Hồ Văn Tự 24/Aug/94 504 D9 13:30

229 Nguyễn Thị Hoa 26/Oct/94 504 D9 13:30

230 20121851 Vũ Duy Hùng 13/Oct/94 504 D9 13:30

231 20135064 Phan Thị Tú Anh 4/Oct/95 504 D9 13:30

232 Nguyễn Thị Thanh Vân 7/Nov/97 504 D9 13:30

233 Lê Thành Công 28/Apr/82 504 D9 13:30

234 Nguyễn Minh Hoàng 25/Jul/92 504 D9 13:30

235 20109998 Nguyễn Mạnh Linh 5/Aug/92 504 D9 13:30

236 20149566 Thiều Minh Đức 20/Nov/93 504 D9 13:30

237 20115235 Phùng Bảo Ngọc 15/Feb/93 504 D9 13:30

238 20121522 Vũ Nam Định 16/Jan/94 504 D9 13:30

239 Nguyễn Việt Anh 23/Dec/98 504 D9 13:30

240 ĐỖ Thu Thảo 25/Oct/93 505 D9 13:30

241 20123710 Đinh Thị Thanh Vân 11/Mar/94 505 D9 13:30

242 Hà Khánh Minh 4/Oct/97 505 D9 13:30

243 20121034 Vũ Đình Trường 2/Oct/94 505 D9 13:30

244 20115782 Nguyễn Quang Tiệp 22/Feb/92 505 D9 13:30

245 20113103 Phạm Hữu Linh 15/Aug/93 505 D9 13:30

246 20122548 Lê Văn Tiến 5/Nov/94 505 D9 13:30

247 20092552 Phạm Văn Thắng 15/Feb/90 505 D9 13:30

248 20114384 Trần Văn Trung 25/Nov/93 505 D9 13:30

249 20122945 Bùi Thị Dâng 21/Nov/94 505 D9 13:30

250 20124496 Nguyễn Thị Huyền My 30/Jun/94 505 D9 13:30

251 Hoàng Minh Thuận 27/Jun/86 505 D9 13:30

252 20114286 Đỗ Bá Long 12/Dec/93 505 D9 13:30

253 Lê Anh Tú 29/Jan/98 505 D9 13:30

254 Trần Thị Nga 22/Feb/95 505 D9 13:30

255 20096355 Lương Văn Thành 24/Oct/89 505 D9 13:30

256 20136193 Tô Minh Phương 1/Jan/92 505 D9 13:30

257 20111767 Nguyễn Văn Lương 1/Aug/93 505 D9 13:30

258 20113741 Vũ Duy Linh 11/Feb/93 505 D9 13:30

259 20112140 Nguyễn Thanh Tùng 13/Oct/93 505 D9 13:30
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260 20112140 Nguyễn Thanh Tùng 13/Oct/93 506 D9 13:30

261 Phạm Thị Mai Trang 17/Oct/91 506 D9 13:30

262 Lưu Nguyễn Vân Anh 3/Jul/95 506 D9 13:30

263 Vũ Thị Thanh Huyền 18/Nov/95 506 D9 13:30

264 Vũ Thị Thanh Huyền 18/Nov/95 506 D9 13:30

265 20120987 Lã Văn Toản 24/Apr/93 506 D9 13:30

266 Lê Duy Anh 12/Jan/94 506 D9 13:30

267 Phạm Mai Quyền 7/Nov/98 506 D9 13:30

268 20100204 Bùi Hồng Đức 16/Sep/92 506 D9 13:30

269 20115950 Phạm Thị Huyền 28/Aug/87 506 D9 13:30

270 Đoàn Thị Trâm 23/Feb/93 506 D9 13:30

271 Trần Thị Thanh Huyền 3/Jan/95 506 D9 13:30

272 Nguyễn Thị Phương Thảo 2/Jul/95 506 D9 13:30

273 Nguyễn Văn Toàn 23/May/91 506 D9 13:30

274 20115997 Nguyễn Hồng Phong 18/Jan/93 506 D9 13:30

275 Nguyễn Thuỳ Dương 24/May/95 506 D9 13:30

276 Đinh Băng Châu 20/Dec/92 506 D9 13:30

277 Nguyễn DĐình Dũng 10/Aug/81 506 D9 13:30

278 20093555 Hồ Mậu Nhân 20/Apr/91 506 D9 13:30


